
UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG Mẫu số 04a-ĐK/TSC

BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

I – Về đất:
a. Địa chỉ 
b. Diện tích khuôn viên đất:
c. Hiện trạng làm việc: Làm trụ sở làm việc:……  ………m2; Làm cơ sở hoạt động sự nghiệp………    …..m2; Kinh doanh:……………….m2; Cho thuê:……………………m2; Liên doanh, liên kết:…...………..m2;
   Sử dụng khác:………………m2
d. Giá trị theo sổ kế toán:…………………………………….Nghìn đồng.

II – Về nhà:

TÀI SẢN CẤP
HẠNG

NĂM
XÂY

DỰNG

NGÀY,
THÁNG,

NĂM
SỬ DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng)

SỐ
TẦNG

DIỆN
TÍCH
XÂY

DỰNG
(m2)

TỔNG
DIỆN
TÍCH
SÀN

SỬ DỤNG
(m2)

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG  (m2)
Nguyên giá

Giá trị
còn lại

Trụ sở
làm việc

Cơ sở
hoạt động
sự nghiệp

Kinh
doanh Cho thuê

Liên
doanh,
liên kết

Sử dụng
hỗn hợp

Sử dụng
khácTổng cộng

Trong đó

Nguồn
NS Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Trường Mầm non Đăk Hà

1- Nhà học 4 phòng và các hạng mục
phụ trợ Nhà Cấp IV 2023 12/04/2023  4.808.842  4.808.842  4.808.842 1 435,6 435,6 435,6

Tổng cộng:  4.808.842  4.808.842  4.808.842 635,4 635,4 635,4

*  (1) Quyết đinh 108/QĐ-UBND (CT), ngày 12/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Trường MN xã Đăk Hà; Hạng mục: Nhà học 04 phòng và các
hạng mục phụ trợ.
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UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG Mẫu số 04c-ĐK/TSC

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(NGOÀI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP, XE Ô TÔ

TÀI SẢN KÝ HIỆU
NƯỚC

SẢN
XUẤT

NĂM
SẢN

XUẤT

NGÀY,
THÁNG,
NĂM SỬ

DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng) HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Nguyên giá

Giá trị
còn lại

Quản lý
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp

Tổng cộng

Trong đó
Không

kinh doanh
Kinh

doanh Cho thuê Liên doanh,
liên kếtNguồn NS Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Trường MN Tu Mơ Rông 19.900 19.900 - 19.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 17/3/2023 19.900 19.900 19.900 x

Trường MN Văn Xuôi 19.900 19.900 - 19.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov TS035 Việt nam 2023 23/2/2023 19.900 19.900 19.900 x

Trường MN Tê Xăng 19.900 19.900 - 19.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 05-09-2023 19.900 19.900 19.900 x

Trường MN Măng Ri 19.900 19.900 - 19.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 17/3/2023 19.900 19.900 19.900 x

Trường MN Ngọc Yêu 19.900 19.900 - 19.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 2//2023 19.900 19.900 19.900 x

Trường MN Ngọc Lây 19.900 19.900 - 19.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 28/3/2023 19.900 19.900 19.900 x

Trường MN Đăk Sao 19.900 19.900 - 19.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 17/4/2023 19.900 19.900 19.900 x

Trường MN Đăk Na 19.900 19.900 - 19.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 28/3/2023 19.900 19.900 19.900 x

Trường MN Đăk Hà 19.900 19.900 - 19.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 23/3/2023 19.900 19.900 19.900 x

Trường MN Đăk Tờ Kan 19.900 19.900 - 19.900
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1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 05-04-2023 19.900 19.900 19.900 x

Trường MN Đăk Rơ Ông 58.834 58.834 - 58.834

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 29/5/2023 19.900 19.900 19.900 x

2- Mái vòm điểm thôn Đăk Plò MVDPL 07-05-2023 20.998 20.998 20.998 x
3- Mái vòm nhà xe MVDPL1 07-03-2023 17.936 17.936 17.936 x
Trường Tiểu học Đăk Hà 39.900 39.900 - 39.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 26/4/2023 19.900 19.900 19.900 x

2-Phần mềm E-learning PME Việt nam 2023 28/4/2023 20.000 20.000 20.000 x
Trường Tiểu học Đăk Tờ Kan 39.900 39.900 - 39.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 01-01-2023 19.900 19.900 19.900 x

2-Phần mềm E-learning PME Việt nam 2023 01-01-2023 20.000 20.000 20.000 x
Trường THCS Đăk Tờ Kan 39.900 39.900 - 39.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 03-02-2023 19.900 19.900 19.900 x

2-Phần mềm E-learning PME Việt nam 2023 05-08-2023 20.000 20.000 20.000 x
Trường TH-THCS Đăk Rơ Ông 39.900 39.900 - 39.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 19.900 19.900 19.900

2-Phần mềm E-learning PME Việt nam 2023 20.000 20.000 20.000

Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao 39.900 39.900 - 39.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 23/3/2023 19.900 19.900 19.900 x

2-Phần mềm E-learning PME Việt nam 2023 28/4/2023 20.000 20.000 20.000 x

Trường THCS Bán Trú DTTS Tu Mơ Rông 54.100 54.100 - 54.100

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 26/4/2023 19.900 19.900 19.900 x

2-Phần mềm E-learning PME Việt nam 2023 05-10-2023 20.000 20.000 20.000 x
3-Máy tính 2023 MT 04-12-2023 14.200 14.200 14.200 x

Trường PTDTBT TH - THCS Văn Xuôi 39.900 39.900 - 39.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 23.2.2023 19.900 19.900 19.900 x

2-Phần mềm E-learning PME Việt nam 2023 28/4/2023 20.000 20.000 20.000 x

Trường PTDTBT TH - THCS Măng Ri 128.435 128.435 - 128.435
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1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 23/3/2023 19.900 19.900 19.900 x

2-Phần mềm E-learning PME Việt nam 2023 28/4/2023 20.000 20.000 20.000 x

3- Xây dựng thư viện và làm bảng tên trường XDTV+BT Việt nam 2023 20/4/2023 88.535 88.535 88.535 x

Trường PTDTBT TH - THCS Tê Xăng 39.900 39.900 - 39.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 24/5/2023 19.900 19.900 19.900 x

2-Phần mềm E-learning PME Việt nam 2023 24/5/2023 20.000 20.000 20.000 x

Trường PTDTBT TH - THCS Tu Mơ Rông 39.900 39.900 - 39.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 27/4/2023 19.900 19.900 19.900 x

2-Phần mềm E-learning PME Việt nam 2023 27/4/2023 20.000 20.000 20.000 x

Trường PTDTBT  TH - THCS Ngọc Lây 39.900 39.900 - 39.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 28/3/2023 19.900 19.900 19.900 x

2-Phần mềm E-learning PME Việt nam 2023 25/4/2023 20.000 20.000 20.000 x

Trường PTDTBT TH - THCS Ngọc Yêu 39.900 39.900 - 39.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 02/2023 19.900 19.900 19.900 x

2-Phần mềm E-learning PME Việt nam 2023 01/2023 20.000 20.000 20.000 x

Trường PTDTBT TH - THCS Đăk Na 39.900 39.900 - 39.900

1- Phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov PMQLTL Việt nam 2023 28/3/2023 19.900 19.900 19.900 x

2-Phần mềm E-learning PME Việt nam 2023 25/4/2023 20.000 20.000 20.000 x

Trung tâm VHTTDL&TT huyện  1.277.849  1.277.849  1.277.849
1- Cồng chiêng NC26 11/06/2023  50.000  50.000  50.000 x
2- Cồng chiêng NC27 11/06/2023  50.000  50.000  50.000 x
3- Cồng chiêng NC28 11/06/2023  50.000  50.000  50.000 x
4- Cồng chiêng NC29 11/06/2023  50.000  50.000  50.000 x
5- Cồng chiêng NC30 11/06/2023  50.000  50.000  50.000 x
6- Cồng chiêng NC31 11/06/2023  50.000  50.000  50.000 x
7- Cồng chiêng NC32 11/06/2023  50.000  50.000  50.000 x
8- Cồng chiêng NC34 11/06/2023  50.000  50.000  50.000 x
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9- Hệ thống loa (Loa + mic + thùng đựng Loa) NC35 11/06/2023  59.127  59.127  59.127 x

10- Hệ thống loa (Loa + mic + thùng đựng Loa) NC36 11/06/2023  59.127  59.127  59.127 x

11- Hệ thống loa (Loa + mic + thùng đựng Loa) NC37 11/06/2023  59.127  59.127  59.127 x

12- Hệ thống loa (Loa + mic + thùng đựng Loa) NC38 11/06/2023  59.127  59.127  59.127 x

13- Hệ thống loa (Loa + mic + thùng đựng Loa) NC39 11/06/2023  59.127  59.127  59.127 x

14- Hệ thống loa (Loa + mic + thùng đựng Loa) NC40 11/06/2023  59.127  59.127  59.127 x

15- Hệ thống loa (Loa + mic + thùng đựng Loa) NC41 11/06/2023  59.127  59.127  59.127 x

16- Hệ thống loa (Loa + mic + thùng đựng Loa) NC42 11/06/2023  59.127  59.127  59.127 x

17- Hệ thống loa (Loa + mic + thùng đựng Loa) NC43 11/06/2023  59.127  59.127  59.127 x

18- Hệ thống loa (Loa + mic + thùng đựng Loa) NC44 11/06/2023  59.127  59.127  59.127 x

19- Hệ thống loa (Loa + mic + thùng đựng Loa) NC45 11/06/2023  59.127  59.127  59.127 x

20- Hệ thống loa (Loa + mic + thùng đựng Loa) NC46 11/06/2023  59.127  59.127  59.127 x

21- Tivi 65 inch NC47 11/06/2023  33.665  33.665  33.665 x
22- Tivi 65 inch NC48 11/06/2023  33.665  33.665  33.665 x
23- Tivi 65 inch NC49 11/06/2023  33.665  33.665  33.665 x
24- Tivi 65 inch NC50 11/06/2023  33.665  33.665  33.665 x
25- Tivi 65 inch NC51 11/06/2023  33.665  33.665  33.665 x

Phòng Dân tộc  15.000  15.000  15.000
1- Máy tính xách tay ASUS MTAS  15.000  15.000  15.000 x

Phòng Văn hoá - Thông tin  498.500  498.500  498.500
1- Cồng chiêng MVTXT11 18/07/2023  49.850  49.850  49.850 x
2- Cồng chiêng MVTXT12 18/07/2023  49.850  49.850  49.850 x
3- Cồng chiêng MVTXT13 18/07/2023  49.850  49.850  49.850 x
4- Cồng chiêng MVTXT14 18/07/2023  49.850  49.850  49.850 x
5- Cồng chiêng MVTXT15 18/07/2023  49.850  49.850  49.850 x
6- Cồng chiêng MVTXT16 18/07/2023  49.850  49.850  49.850 x
7- Cồng chiêng MVTXT17 18/07/2023  49.850  49.850  49.850 x
8- Cồng chiêng MVTXT18 18/07/2023  49.850  49.850  49.850 x
9- Cồng chiêng MVTXT19 18/07/2023  49.850  49.850  49.850 x
10- Cồng chiêng MVTXT20 18/07/2023  49.850  49.850  49.850 x

UBND xã Ngọc Yêu  29.990  14.990  15.000  29.990
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1- Máy tính xách tay DELL V3430 BH35 Mỹ 08-08-2023  14.990  14.990  14.990 x
2- Máy tính (laptop) BH36 03-09-2023  15.000  15.000  15.000 x

UBND xã Đăk Tờ Kan  15.000  15.000  15.000

1- Máy tính xách tay HP LAPTAP
HP Việt nam 2023 11-08-2023  15.000  15.000  15.000 x

TỔNG CỘNG 2.715.608 2.700.608 15.000 2.715.608
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Sử dụng
khác

15

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(NGOÀI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP, XE Ô TÔ

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG
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